
              SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ ĐƠN DƢƠNG                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

               Số: 141 /TB-TTYT                                      Đơn Dương, ngày 27 tháng 02 năm 2024 
 

 

THÔNG BÁO 

V/v mời báo giá in ấn phẩm sổ sách tài liệu phục vụ hoạt động chuyên môn, dự phòng, dân số  

Trung tâm Y tế Đơn Dƣơng năm 2024 

 
 Kính gửi: Các công ty, cơ sở in ấn. 

Trung tâm Y tế Đơn Dương có nhu cầu in ấn phẩm sổ sách tài liệu phục vụ hoạt động chuyên môn, dự phòng, dân số như sau: 

STT Tên sản phẩm, hàng hóa 
Đặc tính kỹ 

thuật 
Đơn vị tính 

Mẫu mã/Kích 

thƣớc 
Số lƣợng Ghi chú 

ẤN PHẨM CHUYÊN MÔN 

In nhiều lần trong 

năm 

1.  Bệnh án nội khoa 01 In 2 mặt Tờ A3 500 

2.  Bệnh án nhi khoa 02 In 2 mặt Tờ A3 500 

3.  Bệnh án truyền nhiễm 03 In 2 mặt Tờ A3 200 

4.  Bệnh án phụ khoa 04 In 2 mặt Tờ A3 500 

5.  Bệnh án Sản khoa 05 In 2 mặt Tờ A3 500 

6.  Bệnh án ngoại khoa 10 In 2 mặt Tờ A3 1,500 

7.  Giấy cam kết chấp thuận PT,TT và 

gây mê hồi sức 01 
In 2 mặt Tờ A4 2.000 

8.  Giấy chứng nhận phẫu thuật 02 In 2 mặt Tờ ½ A4 500 

9.  Giấy khám/chữa bệnh theo yêu cầu 

03 
In 1 mặt Tờ A4 2.000 

10.  Phiếu theo dõi truyền dịch 07 In 2 mặt Tờ A4 10,000 

11.  Phiếu khám vào viện 29 In 1 mặt Tờ A4 1,000 



12.  Phiếu theo dõi điều trị 36 In 2 mặt Tờ A4 7.000 

13.  Phiếu chăm sóc cấp 1 37 In 2 mặt Tờ A4 1.500 

14.  Phiếu chăm sóc cấp 2 38 In 2 mặt Tờ A4 10.000 

15.  Giấy cung cấp thông tin và cam kết 

chung về nhập viện nội trú 40 
In 2 mặt Tờ A4 7.500 

16.  Giấy cam kết từ chối sử dụng 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 41 
In 1 mặt Tờ A4 1.000 

17.  Giấy cam kết chuyển cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 45 
In 1 mặt Tờ A4 500 

18.  Giấy cam kết ra viện không theo 

chỉ định của bác sỹ (khi chưa kết 

thúc việc chữa bệnh) 46 

In 2 mặt Tờ A4 500 

19.  Phiếu khám thai 51 In 2 mặt Tờ A4 1.000 

20.  
Bìa vàng 

In 1 mặt trắng 

đen 
Cái A3 5.000 

21.  
Bìa vàng ĐY 

In 1 mặt trắng 

đen 
Cái A3 500 

22.  
Bìa vàng PHCN 

In 1 mặt trắng 

đen 
Cái A3 100 

23.  Bì đựng phim XQ lớn   Cái 43x30cm 9.000 

24.  Bì đựng phim CT Scaner   Cái 50x40cm 1.500 

25.  Giấy khám sức khỏe In 2 mặt Tờ A3 3.000 

26.  Phiếu khai thác tiền sử dị ứng In 1 mặt Tờ ½ A4 3,500 

27.  Phiếu tổng hợp KT ĐY In 1 mặt Tờ A5 1.000 

28.  
Phiếu xin xe chuyển viện In 1 mặt 

Cuốn (100 tờ, 2 tờ 

bìa) 
½ A4 10 

29.  Phiếu XN dành cho người KSK (in 

màu) 
In 1 mặt Tờ A4 1.000 

30.  Phiếu công khai dịch vụ KCB (nội 

trú) 
In 2 mặt Tờ A4 24.000 

31.  Giấy công lệnh In 2 mặt Tờ A4 1.000 

32.  Giấy siêu âm màu In 1 mặt Tờ A4 5.000 

33.  Sổ bàn giao thuốc trực In 2 mặt Cuốn (100 tờ, 2 bìa) A4 25 



34.  
Sổ bàn giao y dụng cụ trực In 2 mặt 

Cuốn (100 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 25 

35.  
Sổ chẩn đoán hình ảnh In 2 mặt 

Cuốn (200 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 5 

36.  
Sổ chuyển tuyến In 2 mặt 

Cuốn (100 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 10 

37.  
Sổ khám thai In 2 mặt 

Cuốn (100 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 5 

38.  
Sổ phụ nữ 15-49 In 2 mặt 

Cuốn (100 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 30 

39.  
Sổ ra viện - vào viện In 2 mặt 

Cuốn (200 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A3 20 

40.  
Sổ thường trực In 2 mặt 

Cuốn (200 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 20 

41.  
Sổ phẫu thuật In 2 mặt 

Cuốn (100 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 2 

42.  
Sổ thủ thuật,phẫu thuật YHCT In 2 mặt 

Cuốn (100 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 5 

43.  
Sổ khám bệnh In 2 mặt 

Cuốn đóng bìa 

cuoche in màu (5 tờ 

ruột) 

Khổ 21x60cm 15.000 

44.  Sổ tiêm vaccine uốn ván cho PN 

TT37 
In 2 mặt 

Cuốn (100 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 11 

45.  
Sổ thực hiện KHHGĐ TT37 In 2 mặt 

Cuốn (100 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 11 

46.  Sổ theo dõi nguyên nhân tử vong 

TT37 
In 2 mặt 

Cuốn (100 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 11 

47.  
Sổ XN sàng lọc HIV  In 2 mặt 

Cuốn (100 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 4 

48.  Sổ theo dõi công văn đi In 2 mặt Cuốn (300 tờ, 2 bìa) A4 1 

49.  
Sổ theo dõi công văn đến In 2 mặt 

Cuốn (300 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 1 

50.  Bì thư cực đại   Cái 35x25cm 500 

51.  Bì thư đại   Cái 22x16cm 1.000 



52.  Bì thư trung   Cái 22x12cm 1.000 

53.  Bì thư nhỏ   Cái 22x12cm 2.000 

54.  
Lệnh điều xe In 2 mặt 

Cuốn (100 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 20 

55.  
Biên nhận thanh toán tiền khám bệnh In 1 mặt 

Cuốn (50 quyển, 2 

tờ bìa) 
A5 50 

56.  
Lý lịch máy In 2 mặt 

cuốn (20 tờ, 2 tờ 

bìa) 
½ A4 120 

57.  
Đơn thuốc H In 1 mặt 

Cuốn (200 tờ, 2 tờ 

bìa) 
½ A4 20 

58.  Các loại nhãn hướng dẫn cách dùng 

thuốc 
In 1 mặt Tờ A4 13.500 

ẤN PHẨM Y TẾ DỰ PHÒNG 

In một lần trong năm 

59.  Tài liệu tập huấn cho YTTB, CTV về 

công tác PCD In 2 mặt 

Cuốn (38 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 

180 

60.  Tài liệu tập huấn cho YTTH về công 

tác PCD In 2 mặt 

Cuốn (38 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 

54 

61.  Tài liệu tập huấn cho YTTB, CTV về 

công tác PC thiên tai thảm hoạ In 2 mặt 

Cuốn (28 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 104 

62.  Tài liệu tập huấn cho YTTB về phòng 

chống Lao In 2 mặt 

Cuốn (38 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 104 

63.  Sổ nhật ký Hoạt động phòng, chống 

bệnh Phong In 2 mặt 

Cuốn (61 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 10 

64.  
Sổ quản lý bệnh nhân Phong 

In 2 mặt 

Cuốn (50 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 10 

65.  
Sổ xét nghiệm sốt rét 

In 2 mặt 

Cuốn (100 tờ, 2 

tờ bìa) 
A4 11 

66.  
Sổ quản lý bệnh nhân sốt xuất huyết 

In 2 mặt 

Cuốn (100 tờ, 2 

tờ bìa) 
A4 11 

67.  Tài liệu tập huấn cho YTTB về công 

tác PC bệnh không lây nhiễm In 2 mặt 

Cuốn (38 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 104 

68.  Tài liệu tập huấn cho YTX về công 

tác PC bệnh không lây nhiễm In 2 mặt 

Cuốn (38 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 22 

69.  Phiếu khám sàng lọc (CT tăng huyết In 2 mặt Tờ A4 20.000 



áp) 

70.  Phiếu khám sàng lọc (CT đái tháo 

đường) In 2 mặt 
Bộ (4 tờ) A4 20.000 

71.  
Sổ quản lý bệnh nhân Hen 

In 2 mặt 

Cuốn (50 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 11 

72.  
Sổ quản lý bệnh nhân COPD 

In 2 mặt 

Cuốn (50 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 11 

73.  Tài liệu tập huấn YTTH về công tác 

chăm sóc sức khoẻ học sinh In 2 mặt 

Cuốn (28 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 54 

74.  
Bảng kiểm trẻ em trước tiêm  

In 1 mặt 
Tờ A5 16.000 

75.  Giấy mời TCMR In 1 mặt Tờ A4 16.000 

76.  Bảng kiểm tiêm chủng sơ sinh  In 1 mặt Tờ A5 2.000 

77.  Tờ rơi HD những điều cần biết khi 

tiêm chủng  In 1 mặt 
Tờ 1/2 A5 16.000 

78.  Sổ tiêm chủng cá nhân  In 2 mặt, in màu Cuốn A4 1.000 

79.  Sổ quản lý vắc xin, BKT, HAT dùng 

cho tuyến tỉnh, huyện  In 2 mặt 

Cuốn (54 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 20 

80.  Sổ quản lý vắc xin, BKT, HAT dùng 

cho tuyến xã, phường  In 2 mặt 

Cuốn (24 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 12 

81.  Sổ tiêm chủng cơ bản cho trẻ em 

dùng cho tuyến xã, phường In 2 mặt 

Cuốn (100 tờ, 2 

tờ bìa) 
A4 10 

82.  
Sổ theo dõi tiêm vắc xin VGB, BCG 

In 2 mặt 

Cuốn (100 tờ, 2 

tờ bìa) 
A4 2 

83.  Sổ tiêm vắc xin uốn ván cho phụ nữ 

dùng cho tuyến xã, phường In 2 mặt 

Cuốn (24 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 10 

84.  Phiếu thu thập thông tin học sinh 

(BM02-TCTH) In 2 mặt 
Tờ A4 4.000 

85.  Giấy xác nhận thông tin tiêm chủng  

(BM03-TCTH) In 2 mặt 
Tờ A4 4.000 

86.  Tài liệu tập huấn cho đối tượng cơ sở 

thực phẩm, đoàn thể, trường học về 

ATTP In 2 mặt 

Cuốn (38 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 130 



87.  
Sổ quản lý cấp phát thuốc TTPL 

In 2 mặt 

Cuốn (60 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 10 

88.  
Sổ quản lý cấp phát thuốc ĐK 

In 2 mặt 

Cuốn (60 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 10 

89.  Phiếu tai nạn, thương tích In 2 mặt Tờ A4 1.000 

90.  
Sổ quản lý TNTT 

In 2 mặt 

Cuốn (100 tờ, 2 

tờ bìa) 
A4 10 

91.  
Bảng kiểm “ Ngôi nhà an toàn” 

In 2 mặt 
Tờ A4 5.500 

92.  Tài liệu tập huấn cho YTTB, CTV về 

công tác VSMT In 2 mặt 

Cuốn (38 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 104 

93.  Phiếu giám sát nguồn nước hộ gia 

đình In 1 mặt 
Tờ A4 5.500 

94.  Phiếu giám sát nhà tiêu hộ gia đình In 1 mặt Tờ A4 5.500 

95.  Tờ rơi truyền thông hoạt động 

chương trình phong In 2 mặt 
Tờ A4 250 

96.  Tờ rơi truyền thông hoạt động 

chương trình ATVSLĐ In 2 mặt 
Tờ A4 1,000 

97.  Tờ rơi truyền thông hoạt động 

chương trình ATVSTP In 2 mặt 
Tờ A4 300 

98.  
Sổ truyền thông cho YTTB 

In 2 mặt 

Cuốn (100 tờ, 2 

tờ bìa) 
A4 104 

99.  
Sổ truyền thông cho tuyến xã 

In 2 mặt 

Cuốn (100 tờ, 2 

tờ bìa) 
A4 10 

100.  
Sổ tư vấn 

In 2 mặt 

Cuốn (100 tờ, 2 

tờ bìa) 
A4 10 

101.  Phiếu phỏng vấn HIV từ 15-24 tuổi In 1 mặt Tờ A4 10.000 

102.  Tài liệu tập huấn cho YTTB về tiêm 

chủng mở rộng 
In 2 mặt 

Cuốn (28 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 104 

103.  Tài liệu tập huấn cho YTX về tiêm 

chủng mở rộng 
In 2 mặt 

Cuốn (38 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 22 

104.  Tài liệu tập huấn cho YTX về công In 2 mặt Cuốn (38 tờ, 2 tờ A4 22 



tác phòng chống bệnh KST, côn trùng bìa) 

105.  Tài liệu tập huấn cho Cơ sở SD lao 

động về ATVSLĐ In 2 mặt 

Cuốn (38 tờ, 2 tờ 

bìa) 
A4 15 

106.  
Biểu đồ tăng trưởng trẻ em bé trai In 2 mặt Tờ A4 1.000 

In một lần trong năm 

107.  
Biểu đồ tăng trưởng trẻ em bé gái In 2 mặt Tờ A4 1.000 

108.  
Tài liệu tập huấn chương trình NCT In 2 mặt 

Quyển 

(11 tờ + 2 tờ bìa) 
A4 124 

109.  
Tài liệu hội nghị chương trình NCT  In 2 mặt 

Quyển 

(11 tờ + 2 tờ bìa) 
A4 124 

110.  In sổ quản lý  sức khỏe NCT từ 60 -

79 tuổi trở lên 
In 2 mặt 

Cuốn đóng bìa (3 

tờ + 2 tờ bìa) 
Khổ 21x60cm 1.104 

111.  In sổ quản lý  sức khỏe NCT từ 80 

tuổi trở lên 
In 2 mặt 

Cuốn đóng bìa (3 

tờ + 2 tờ bìa) 
Khổ 21x60cm 1.100 

112.  Tờ rời sổ quản lý các bệnh không lây 

nhiễm ở NCT 60-79t  
In 2 mặt Tờ A4 3.000 

113.  Tờ rời sổ quản lý các bệnh không lây 

nhiễm ở NCT 80t trở lên 
In 2 mặt Tờ A4 3.000 

114.  Tờ rời sổ quản lý các bệnh không lây 

nhiễm ở NCT 80t trở lên 
In 2 mặt Tờ A4 3.000 

 TỔNG CỘNG 114 khoản 

- Các đơn vị có khả năng cung ứng các loại hàng hóa trên xin báo giá cho Trung tâm Y tế Đơn Dương  

- Thời gian có hiệu lực của báo giá ít nhất là 30 ngày. 

- Đơn giá trên đã bao gồm VAT và chi phí vận chuyển. 

- Thời gian báo giá chậm nhất đến 08 giờ 00 ngày 04/3/2024. 



- Địa chỉ: 46 Phạm Ngọc Thạch, Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng.  

- Fax: 0633.847215 – ĐT: 0933.638.146 (gặp Minh Thảo). 

Nơi nhận:                                                                                              GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                         

- Lưu: VT, TCHC.               
 

 

 

                                                                                                                                                          Đỗ Phú Nhựt 
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